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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự chủ và tự học  T Nhân ái
 Em có ý thức học tập và có nhiều cố gắng khi thực hiện 
nhiệm vụ. Em lễ phép với thầy cô, thân thiện, hòa đồng 
và biết hợp tác với bạn bè. Em cần duy trì sự tập trung 
tốt hơn, chú ý lắng nghe và chủ động hoàn thành nhiệm 
vụ trong giờ học.

 T Giao tiếp và hợp tác  T Chăm chỉ

 T Giải quyết vấn đề và sáng tạo  T Trung thực

 T Yêu nước  T Trách nhiệm

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Ôn tập các số đến 100

 Mức 2 Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm  Mức 3 Tia số. Số liền trước, số liền sau

 Mức 2 Đặt câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, đặc điểm  Mức 3 Các thành phần của phép cộng, phép trừ

 Mức 2 Chính tả đoạn và chữ hoa; bảng chữ cái; chính tả âm vần  Mức 2 Hơn kém nhau bao nhiêu

 Mức 2 Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân; kể một việc làm ở nhà, một hoạt động thể thao hoặc trò chơi  Mức 2 Phép cộng trong phạm vi 20

 Mức 2 Kĩ năng tưởng tượng  Mức 2 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em hiểu nội dung văn bản, nhận biết được các nhóm từ đã học và đặt 
được câu theo yêu cầu. Em viết được chính tả, bước đầu biết sắp xếp 
ý để hoàn thành đoạn văn. Em cần luyện thêm kỹ năng đọc hiểu, 
dùng từ, đặt câu và diễn đạt ý để bài viết rõ ràng, mạch lạc hơn.

Em vận dụng tốt kiến thức về số đến 100, tia số, số liền trước – số 
liền sau và các thành phần của phép cộng – phép trừ. Em hiểu dạng 
toán hơn kém nhau bao nhiêu và trình bày được các bước giải ở 
dạng quen thuộc. Em cần luyện thêm phép cộng trong phạm vi 20 
và vận dụng dạng toán hơn kém vào các tình huống khác nhau; tiếp 
tục củng cố tiếng Anh trong môn Toán.

TIẾNG ANH TNXH 

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Các thế hệ trong gia đình

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình.

Em ghi nhớ và gọi tên được một số từ vựng về chủ đề Back to School, 
and My Things. Em có thể tương tác với sự hướng dẫn của cô mẫu 
câu (Do you have? Yes, I do./ No, I don't. Does she have? Yes, she 
does./ No, she doesn't). Em hãy cố gắng tập trung vào bài học và đọc 
to theo cô để ghi nhớ bài tốt hơn.

 Mức 2 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà và giữ sạch nhà ở.

Em vận dụng được kiến thức về các thế hệ và nghề nghiệp của 
người lớn trong gia đình vào những tình huống quen thuộc. Em hiểu 
cách giữ nhà ở sạch sẽ và phòng tránh ngộ độc; cần tăng cường 
thực hành để vận dụng tốt hơn khi gặp các tình huống thực tế.

SCIENCE Mức 2

Khai is making positive progress in Science and enjoys learning 
through activities. He can sort examples into living and non-living 
things and identify basic plant needs. He should practice using new 
Science words when speaking.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


